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Ý nghĩa của chính sách thông minh

Ý nghĩa của chính sách thông 
minh được thể hiện nổi bật trên 
các mặt: khắc phục hạn chế 
trong phát triển chính sách, phát 
huy bước tiến về công nghệ - cụ 
thể là công nghệ số, và đồng bộ 
với thay đổi của đối tượng chính 
sách. Việc số hóa chính sách giúp 
khắc phục tính chủ quan của các 
thành phần riêng rẽ trong bộ máy 
quản lý nhà nước. Ở mức độ thấp, 
chính sách sẽ hình thành các căn 
cứ, tiêu chuẩn rõ ràng, minh bạch 
giúp tăng cường sự thống nhất 
giữa các thành phần khác nhau. 
Với mức cao hơn, nội dung chính 
sách được đa dạng hóa, tích hợp 
nhiều kịch bản, tình huống ứng 
với nhiều bối cảnh thực tế. Tại 
mức độ cao hơn nữa, chính sách 
sẽ tự điều chỉnh theo biến đổi của 
môi trường thực thi. Có sự gắn kết 
chặt chẽ, hữu cơ giữa nội dung 
trong văn bản chính sách và hệ 

thống kỹ thuật thu thập thông tin, 
tính toán và ra quyết định. Như 
vậy, vẫn là công cụ của nhà nước, 
nhưng chính sách đã biết ứng 
dụng công nghệ làm công cụ của 
mình, vừa để chủ động phát huy 
điểm mạnh, vừa khắc phục điểm 
yếu.

Chính sách thường thay đổi 
theo yêu cầu của đối tượng được 
tác động. Dựa trên công nghệ số, 
thực tế đang hình thành một số 
đối tượng chính sách mang tính 
thông minh như thành phố thông 
minh, doanh nghiệp thông minh… 
Các đối tượng mới này đòi hỏi 
chính sách can thiệp phải linh 
hoạt hơn, chính xác hơn, thân 
thiện hơn. Theo đó, bản thân 
chính sách phải thay đổi theo 
hướng tăng tính chủ động và tự 
điều chỉnh thay vì phụ thuộc và 
trông cậy nhiều vào điều khiển 
của bộ máy quản lý nhà nước. 

Một số yêu cầu cụ thể đối với chính 
sách thông minh

Cùng với các ý nghĩa nêu trên, 
cũng có một số yêu cầu cụ thể 
đối với chính sách thông minh 
như: nâng cao năng suất của 
hoạt động chính sách; ngăn chặn 
sai phạm chủ quan trong thực thi 
chính sách; mở rộng can thiệp 
chính sách vào những quan hệ 
tinh vi và có chiều sâu của cơ 
chế thị trường; đáp ứng yêu cầu 
từ hoạt động kinh tế, xã hội được 
số hóa.

Vấn đề năng suất của hoạt 
động chính sách ngày càng được 
chú ý bởi nhiều lý do: phạm vi 
chính sách mở rộng, khối lượng 
hoạt động chính sách tăng lên 
thì năng suất hoạt động chính 
sách càng nổi bật; tăng năng 
suất hoạt động chính sách sẽ 
góp phần giải quyết mâu thuẫn 
giữa đòi hỏi tăng cường can thiệp 
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Từ trước đến nay, nước ta đã có nhiều bước phát triển về chính sách, những phát triển này gắn liền 
với đổi mới mô hình quản lý nhà nước, đổi mới phương thức hoạch định chính sách, tăng cường sự 
tham gia của các thành phần xã hội vào xây dựng và thực thi chính sách… Tuy nhiên, những bước tiến 
về chính sách đã không vượt qua được giới hạn là phụ thuộc một cách thụ động và tuyệt đối vào bộ 
máy quản lý nhà nước, trở nên thiếu tính linh hoạt, mất khả năng tự điều chỉnh để phù hợp hơn với 
cuộc sống. Bản thân nhà nước có cả điểm mạnh, điểm yếu và chính sách phải thể hiện được vai trò cả 
trong phát huy điểm mạnh cũng như khắc phục điểm yếu. Một loại chính sách mới - tạm gọi là chính 
sách thông minh sẽ giúp khắc phục những hạn chế trong phát triển chính sách và phát huy bước tiến 
về công nghệ.
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của nhà nước và hạn chế về lực 
lượng trong bộ máy nhà nước... 
Áp dụng công nghệ số vừa hỗ 
trợ nâng cao hiệu quả hoạt động 
vừa loại trừ một bộ phận yếu kém 
của bộ máy quản lý nhà nước. Áp 
dụng công nghệ số tạo điều kiện 
cho đối tượng chính sách tham 
gia vào hoạt động chính sách. 
Thông qua đó, sự tham gia của 
đối tượng chính sách đối với bộ 
máy quản lý và chủ thể chính 
sách, năng suất hoạt động của 
chính sách sẽ được tăng lên đáng 
kể. Công nghệ số còn giúp kiểm 
soát hoạt động của các cá nhân, 
tập thể trong thực hiện chính 
sách như: tạo điều kiện để đối 
tượng chính sách tham gia giám 
sát hoạt động của chủ thể chính 
sách, giảm thiểu một phần phạm 
vi hoạt động và thành phần trong 
bộ máy thực thi chính sách. 

Khuyết tật của cơ chế thị 
trường có thể tồn tại ở nhiều phạm 
vi, trong đó có cả những quan hệ 
tinh vi và mang tính chiều sâu… 
Sự can thiệp của nhà nước thường 
khó tiếp cận đến những phạm vi 
này. Với hỗ trợ của công nghệ 
số, năng lực của bộ máy quản lý 
nhà nước sẽ được nâng cao, đủ 
sức nhận biết và xử lý nhiều mối 
quan hệ tinh vi, có chiều sâu của 
cơ chế thị trường. Công nghệ số 
được áp dụng cũng làm thay đổi 
hoạt động kinh tế, xã hội. Trong 
các quan hệ kinh tế, xã hội nổi bật 
lên mối quan hệ mang tính công 
nghệ. Phần quan hệ công nghệ 
tăng lên đòi hỏi và cho phép áp 
dụng công nghệ số trong chính 
sách can thiệp của nhà nước. 

Quản lý vi mô ở các đơn vị kinh 
tế, xã hội ngày càng phát triển với 
bộ máy quản lý chuyên nghiệp, 
hình thành các chiến lược và giải 
pháp của đơn vị để chủ động xử 
lý các mối quan hệ có liên quan. 
Phát triển quản lý vi mô đòi hỏi 
và cho phép mở rộng sự tham gia 
của đối tượng chính sách vào xây 
dựng và thực thi chính sách của 
nhà nước. 

Đặc điểm của chính sách thông minh

Thao tác chính sách và ra 
quyết định chính sách

Vận hành chính sách bao gồm 
2 hoạt động chính là thao tác 
chính sách và ra quyết định. Thao 
tác chính sách là các hoạt động 
tạo đầu vào cho ra quyết định 
chính sách (thu thập thông tin, 
sàng lọc thông tin…) và các hoạt 
động đầu ra của quyết định chính 
sách (cung cấp thông tin chính 
sách đến đối tượng chính sách, 
tiến hành các ưu đãi, xử phạt đối 
với đối tượng chính sách…). Ra 
quyết định chính sách cần tập 
trung vào việc xác định rõ mục 
tiêu, đối tượng và công cụ chính 
sách. Với hai loại hoạt động này 
sẽ có các trạng thái sau:

Một là, thao tác chính sách và 
ra quyết định chính sách dựa vào 
bộ máy quản lý nhà nước và chủ 
thể chính sách. Không có sự tác 
động đáng kể của công nghệ số 
và đối tượng chính sách.

Hai là, thao tác chính sách có 
sự tác động đáng kể của công 
nghệ số và đối tượng chính sách; 
trong khi ra quyết định, chính 

sách vẫn dựa vào bộ máy quản lý 
nhà nước và chủ thể chính sách.

Ba là, thao tác chính sách và 
ra quyết định chính sách dựa vào 
tác động đáng kể của công nghệ 
số và đối tượng chính sách. 

Ba trạng thái trên là các tầng 
khác nhau và chính sách thông 
minh ứng với trạng thái thứ ba. 
Trong chính sách thông minh, 
hoạt động ra quyết định chính 
sách của bộ máy quản lý nhà 
nước được hỗ trợ đáng kể và 
phần nào thay thế bởi công nghệ 
số, hoạt động của chủ thể chính 
sách hỗ trợ đáng kể và phần nào 
thay thế bởi hoạt động của đối 
tượng chính sách. 

Nội dung chính sách

Tác động của công nghệ số 
vào hoạt động của bộ máy quản 
lý nhà nước và tác động của đối 
tượng chính sách vào hoạt động 
của chủ thể chính sách không 
chỉ thể hiện trong hoạt động vận 
hành chính sách (như đã nêu ở 
trên) mà cả trong nội dung văn 
bản chính sách. 

Nội dung chính sách có ý nghĩa 
như những kịch bản chi phối hành 
động thực thi chính sách, đảm 
bảo thực thi chính sách diễn ra 
theo đường dẫn nhất định. Trong 
nội dung chính sách thông minh 
hàm chứa các tình huống xử lý 
mối quan hệ giữa công nghệ số 
và hoạt động của bộ máy quản 
lý nhà nước, giữa đối tượng chính 
sách và chủ thể chính sách. So 
với nội dung chính sách thông 
thường, trong chính sách thông 
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minh còn có thêm quy định cách 
thức thực hiện thông qua công 
nghệ số và sự tham gia của đối 
tượng chính sách. Nội dung của 
chính sách thông minh không chỉ 
nêu rõ ai làm, nhằm mục tiêu gì, 
hướng tới đối tượng điều chỉnh 
nào và bằng công cụ can thiệp gì, 
mà còn nói tới cả cách thức thực 
hiện các công cụ can thiệp như 
thế nào. 

Thay đổi trong chủ thể chính 
sách, mục tiêu chính sách, đối 
tượng chính sách và công cụ 
chính sách

Quy mô bộ máy quản lý liên 
quan tới chủ thể chính sách 
được thu gọn lại trên cơ sở loại 
bớt phần bổ sung, thay thế từ 
công nghệ số và tác động của 
đối tượng chính sách. Bộ máy 
quản lý nhà nước được tăng tính 
tập trung trong thực hiện chính 
sách và tăng tính phân cấp trong 
xây dựng chính sách. Những xu 
hướng trái chiều này gắn với tác 
động của công nghệ số và tác 
động của đối tượng chính sách. 
Có thể thấy, dưới ảnh hưởng của 
công nghệ số và đối tượng chính 
sách, bộ máy quản lý nhà nước 
được cơ cấu lại khá cơ bản để 
đảm nhiệm vai trò chủ thể của 
chính sách thông minh.

Phạm vi của mục tiêu chính 
sách mở rộng hơn, một phần nhờ 
hỗ trợ của công nghệ số và tham 
gia của đối tượng chính sách 
nên nhận dạng rõ phạm vi cần 
sự can thiệp của nhà nước. Mục 
tiêu chính sách có thể nhằm tới 
những can thiệp của nhà nước 

vào các phạm vi phức tạp mà chỉ 
bằng công nghệ số, sự vào cuộc 
của đối tượng chính sách mới 
có thể nhận biết rõ và thể hiện 
chính xác. Mục tiêu này bao gồm 
nhiều loại phạm vi can thiệp của 
nhà nước được trình bày cụ thể, 
rõ ràng, thậm chí theo những tình 
huống khác nhau. 

Tác động bổ sung, thay thế 
chủ thể chính sách làm thay đổi 
vị thế của đối tượng chính sách. 
Không chỉ là thay đổi vai trò từ 
thấp đến cao, mà còn chuyển từ 
bị động sang chủ động, từ độc lập 
sang liên kết với chủ thể chính 
sách… Bổ sung và thay thế một 
phần hoạt động của chủ thể chính 
sách là điểm mới của đối tượng 
chính sách, tuy nhiên đây không 
phải là chuyển dịch vị trí từ đối 
tượng sang chủ thể, không phải 
là thêm một chức năng mới bên 
trong đối tượng chính sách. Trong 
bổ sung, thay thế hoạt động chủ 
thể chính sách, đối tượng chính 
sách vẫn đứng trên lợi ích của 
bản thân, khai thác thế mạnh của 
bản thân… Điểm mới chỉ là tiềm 
năng sẵn có về hiểu biết nhu cầu, 
giám sát chính sách, có cơ hội 
thể hiện trong điều kiện áp dụng 
công nghệ số vào chính sách.

Công cụ chính sách thông 
minh có thêm chức năng: tác 
động vào bộ máy quản lý nhà 
nước nhằm thay đổi hoạt động 
theo hướng số hóa; tác động vào 
chủ thể chính sách nhằm phục vụ 
lợi ích của đối tượng chính sách. 
Phần bổ sung, thay thế hoạt 
động của bộ máy quản lý nhà 

nước từ công nghệ số và phần 
bổ sung, thay thế hoạt động của 
chủ thể chính sách từ đối tượng 
chính sách cũng được bao gồm 
trong công cụ chính sách. Chính 
nhờ sự tăng thêm của chức năng 
và phần hoạt động này mà bên 
trong công cụ chính sách có 
nhiều quan hệ tương tác và khả 
năng tự điều chỉnh.

*

*        *

Công nghệ số và sự tham gia 
của đối tượng chính sách đã tạo 
nên dấu ấn khác biệt trong can 
thiệp của nhà nước vào cơ chế thị 
trường. Nếu như cơ chế kế hoạch 
hóa tập trung quan liêu, bao cấp 
xử lý các vấn đề bằng mệnh 
lệnh hành chính, chính sách gắn 
với cơ chế thị trường xử lý vấn 
đề bằng cảm giác thị trường, thì 
chính sách thông minh xử lý các 
vấn đề bằng tính toán từ những 
thông tin thị trường. Dựa trên nền 
tảng công nghệ số, chính sách 
đã có chuyển đổi khá toàn diện, 
cơ bản và sâu sắc để trở thành 
thông minh ?
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